
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /BKHCN-ĐTG 

V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

Hà Nội, ngày        tháng 9 năm 2024 

Kính gửi: . ………………………………………………. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển 

giao công nghệ (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 76/2018/NĐ-CP). 

Thực hiện quy định tại Điều 91 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật số 63/2020/QH14, Bộ Khoa học 

và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý đối với: 

1. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2018/NĐ-CP; 

2. Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ 

hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao tại các Phụ lục I, II 

và III kèm theo dự thảo Nghị định nêu trên. 

 (Tài liệu gửi kèm gồm: (1) dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP; (2) dự thảo Tờ trình Chính phủ; (3) Báo cáo 

tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 76/2018/NĐ-CP; (4) Đề xuất sửa đổi, bổ 

sung các công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh 

mục công nghệ hạn chế chuyển giao và Danh mục công nghệ cấm chuyển giao). 

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ 

Khoa học và Công nghệ (Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ) trước 

ngày 20/9/2024 (thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ ông Đặng Quốc Huy, 

Chuyên viên Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, số điện thoại: 

0985200545, email: dqhuy@most.gov.vn). 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.        

   
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, Vụ ĐTG (ĐQH). 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Minh 
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DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN 

(kèm theo Công văn số           /BKHCN-ĐTG ngày     tháng 9 năm 2024) 

 

I. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

1. Bộ Quốc phòng; 

2. Bộ Công an; 

3. Bộ Ngoại giao;   

4. Bộ Nội vụ; 

5. Bộ Tư pháp; 

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

7. Bộ Tài chính; 

8. Bộ Công thương; 

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

10. Bộ Giao thông vận tải; 

11. Bộ Xây dựng; 

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

13. Bộ Thông tin và Truyền thông; 

14. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

16. Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

17. Bộ Y tế; 

18. Ủy ban dân tộc; 

19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

20. Thanh tra Chính phủ; 

21. Văn phòng Chính phủ; 

22. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 

23. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; 

24. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

II. Các địa phương: 63 UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

III. Các Hội, Hiệp hội ngành nghề 

 

STT Tên các Hội, Hiệp hội ngành nghề Địa chỉ 

1  Liên đoàn Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam - VCCI 

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

2  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam 

Lô D20, Ngõ 19 Phố Duy Tân, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 

3  Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Việt Nam 

Tầng 10, nhà D, Khách sạn Thể thao 

Hacinco, 15 Phố Lê Văn Thiêm, 
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STT Tên các Hội, Hiệp hội ngành nghề Địa chỉ 

Nhân Chính, Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

4  Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước 

ngoài 

Phòng 703, số 65 Văn Miếu, Đống 

Đa, Hà Nội 

5  Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại 

Việt Nam 

Phòng 605, Sun Red River, 23 Phan 

Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

6  Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại 

Việt Nam 

Phòng 1302, tầng 13 tòa nhà 

Charmvit Tower,117 Trần Duy Hưng 

- Phường Trung Hoà - Quận Cầu 

Giấy - Hà Nội. 

7  Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại 

Việt Nam  (AMCHAM) 

New World Hotel, Phòng 323, số 76 

Lê Lai, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) 

8  Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại 

Việt Nam 

5B Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh 

9  Hiệp Hội Năng Lượng Việt Nam Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn 

phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà 

Nội. 

10  Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) Tầng 3, Số 91 Láng Hạ,Hà Nội 

11  Hiệp Hội Titan Việt Nam 30B, Đoàn Thị Điểm,Hà Nội 

12  Hiệp Hội Công Nghiệp Kỹ Thuật 

Điện Việt Nam 

Phòng 302, Tòa Nhà CTM, 299, Cầu 

Giấy, Hà Nội , Việt Nam 

13  Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt 

Nam (VEIA) 

Tầng 11, Tòa nhà MIPEC TOWER 

229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

14  Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm 

VIệt Nam (VINASA) 

Tầng 11, tòa nhà Cung Trí thức thành 

phố, 01 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

15  Hiệp Hội In Việt Nam 25A Lý Thường Kiệt, Hoán Kiếm, 

Hà Nội 

16  Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam 

(LEFASO) 

Tầng 3, 160 Đường Hoàng Hoa 

Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

17  Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát 

Việt Nam 

Tầng 2 - Tòa nhà Bộ Công Thương - 

Số 655 Phạm Văn Đồng- Quận Bắc 

Từ Liêm - Hà Nội. 

18  Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt 

Nam (VNPCA) 

12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội 

19  Hiệp hội Dệt may Việt Nam 

(VITAS) 

Tầng 15, Khu VP tòa nhà C1 Thành 

Công, Phường Thành Công, Quận Ba 

Đình, Hà Nội. 

20  Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam Số 5, Ông ích Khiêm, Ba Đình, Hà 

Nội 

21  Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) Tầng 3, số 46 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội. 

http://vsa.com.vn/
http://www.veia.org.vn/
http://www.veia.org.vn/
http://vinasa.com/
http://vinasa.com/
http://www.vnpca.org.vn/
http://www.vnpca.org.vn/
http://www.vietnamtextile.org.vn/
http://www.vietnamtextile.org.vn/
http://www.vicofa.org.vn/
http://vitas.org.vn/
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STT Tên các Hội, Hiệp hội ngành nghề Địa chỉ 

22  Hiệp hội Sắn Việt Nam Số 3, Ngõ 479, Đường Hoàng Quốc 

Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

23  Hiệp hội Cao su Việt Nam 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, 

TP. Hồ Chí Minh 

24  Hiệp hội  Nhựa Việt Nam 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

25  Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam 1265 Hoàng Sa, P.5, Quận Tân Bình, 

TP. HCM 

26  Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam Số 59 Vũ Trọng Phụng, Phường 

Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 

Xuân, Tp. Hà Nội. 

27  Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 

Thủy sản Việt Nam (VASEP) 

Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, 

Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí 

Minh 

28  Hiệp hội Điều Việt Nam 

(VINACAS) 

135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. 

Hồ Chí Minh 

29  Hiệp hội Bao bì Việt Nam 81 đường số 5, P. Bình Trị Đông B, 

Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

30  Hội Các ngành Sinh học Việt Nam P.203 nhà A10 Viện Công nghệ sinh 

học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, 

Hà Nội. 

31  Hội Khoa Học Kỹ Thuật An Toàn 

Thực Phẩm Việt Nam 

Phòng 505, Tầng 5, Nhà 9 Tầng, 135 

Núi Trúc, Q. Ba Đình,Hà Nội 

32  Hội Khoa Học Kỹ Thuật Lâm 

Nghiệp Việt Nam 

114 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu 

Giấy,Hà Nội 

 

IV. Các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước 

STT Tên các các Tập đoàn,  

Tổng công ty nhà nước 

Địa chỉ 

1  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc 

Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

2  Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 

Nam 

236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, 

Q.3, TP. Hồ Chí Minh 

3  Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản 

226 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

4  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 18 Láng Hạ - phường Thành Công- 

quận Ba Đình - Hà Nội 

5  Tập đoàn Dệt- May Việt Nam Số 25 phố Bà Triệu và 41 Lý Thái Tổ, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

6  Tập đoàn Điện lực Việt Nam 18 Trần Nguyên Hãn, phường Lý 

Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

http://www.vasep.com.vn/
http://www.vasep.com.vn/
http://www.vinacas.com.vn/
http://www.vinacas.com.vn/
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STT Tên các các Tập đoàn,  

Tổng công ty nhà nước 

Địa chỉ 

7  Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

quân đội 

Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội. 

8  Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

9  Tổng Công ty Cà phê Việt Nam Số 211-213-213A Trần Huy Liệu, 

P.8, Phú Nhuận TP.Hồ Chí Minh 

10  Tổng Công ty Giấy Việt Nam 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

11  Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy 

Anh, Đống Đa, Hà Nội 

12  Tổng Công ty Hàng không Việt Nam 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Hà Nội. 

13  Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, 

quận Ba Đình, Hà Nội 

14  Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

15  Tổng Công ty Thép Việt Nam 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 

16  Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng 

Việt Nam 

228 Lê Duẩn, Hà Nội 

17  Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 118 Lê Duẩn, Hà Nội 
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